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CHÚ Ý

(i) Năm tài chính của chính phủ Việt Nam kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính trước năm dương lịch biểu thị năm trong đó năm tài chính kết thúc, ví dụ năm tài chính 2015 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

(ii) Trong báo cáo này, “$” nghĩa là đồng đô la Mỹ.

Định nghĩa thuật ngữ

	Tác động dự án
	Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu vực được bảo vệ.

	Những người bị ảnh hưởng
	Bất kỳ người nào, bị tác động bởi việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến mất quyền sở hữu, sử dụng, hoặc mất nguồn thu nhập từ công trình xây dựng, đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, hoặc đồng cỏ), cây cối, hoa màu hàng năm hoặc lâu năm, hoặc các tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh hưởng toàn bộ hay một phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời.

	Ngày khóa sổ
	Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng.

	Tính hợp lệ/Đủ tư cách
	Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp pháp, (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp theo luật trong nước; và (iii) không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp hay tuyên bố về quyền sử dụng đối với thửa đất mà họ đang chiếm giữ.

	Chi phí (giá) thay thế
	- Đối với đất nông nghiệp, giá thay thế là giá thị trường tại thời điểm trước dự án hoặc trước khi di dời (tùy xem giá nào cao hơn) của loại đất có giá trị sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.

-Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá thị trường tại thời điểm trước khi di dời của đất có cùng kích thước và mục đích sử dụng, với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ và nằm trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.

-Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu theo thị trường để xây dựng công trình thay thế có diện tích và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân công và chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng. Việc xác định chi phí thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị các vật tư thanh lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài sản bị ảnh hưởng.

	Tái định cư
	Bao gồm tất cả các thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc thu đất và hạn chế sự tiếp cận tài sản, cùng với các biện pháp bồi thường và khắc phục hậu quả sau đó. Tái định cư không được hạn chế ở sự di dời nhà ở. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao gồm (i) thu hồi đất và công trình trên đất, bao gồm cả các hoạt động kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; và (iii) những biện pháp khôi phục nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là phục hồi) thu nhập và mức sống của những người bị ảnh hưởng.

	Quyền lợi
	Bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dựa trên loại và mức độ thiệt hại.

	Ước tính sơ bộ (IOL)
	Là quá trình tính toán các tài sản và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi dự án

	Điều tra kinh tế - xã hội nền
	Một điều tra cơ bản kinh tế-xã hội của hộ gia đình, doanh nghiệp, hoặc các bên bị ảnh hưởng bởi dự án khác cần thiết để: xác định một cách chính xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động đối với kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động cho các bên bị ảnh hưởng.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Được xác định là những người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động), (ii) người khuyết tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo (iv) người không có đất đai; và (v) người dân tộc thiểu số. 

	Sinh kế
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động và/hoặc lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản than để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững. 

	Phục hồi (sinh kế) thu nhập
	Thiết lập lại nguồn thu nhập hoặc sinh kế của hộ bị ảnh hưởng. 

	Các bên có liên quan
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan tâm và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thểảnh hưởng đến dự án


TÓM TẮT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ

Mục tiêu của tiểu dự án
Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án.
Phạm vi tác động
Vùng dự án được triển khai trên địa bàn của 9 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi thực hiện, tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 62 hộ và 1 tổ chức (CT TNHH NN MTV LN Phong Điền) do thu hồi đất và cây trồng để thi công đường quản lý cho các hồ chứa. Trong số đó, chỉ có 5 hộ dễ bị tổn thương do thuộc đối tượng dân tộc thiểu số Cơ Tu thuộc xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông. Không có hộ nào bị di dời hoặc bị ảnh hưởng nặng vì họ chỉ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm (<10%) so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng nên không có ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế của hộ. Không có hộ nào bị ảnh hưởng kinh doanh. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào.

- Đối với đất đai: có 37 hộ BAH tại 9 xã với diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn là 2,2 ha đất trồng cây lâu năm để làm đường quản lý. Các hạng mục thi công khác như sửa chữa đập chính, tràn chỉ thực hiện trên mặt bằng công trình thủy lợi hiện có, không có ảnh hưởng thêm đến các diện tích đất khác. Diện tích đất thu hồi tạm thời là  2,16 ha đất trồng cây lâu năm, ảnh hưởng đến 25 hộ để làm bãi tập kết vật liệu và lán trại cho thi công đường quản lý trong khoảng thời gian 5 tháng mùa khô.

- Cây trồng bị ảnh hưởng chỉ có 4,36 ha cây keo do thi công đường quản lý. Trong đó có 2,2 ha keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất vĩnh viễn và 2,16 ha keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất tạm thời. 

- Không có nhà cửa hay vật kiến trúc nào bị ảnh hưởng.
Chính sách pháp lý
Chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án được xác định dựa trên các quy định và luật hiện hành của chính phủ Việt Nam và chính sách của WB. 

Quyền lợi của người BAH
Các quyền lợi cho người BAH từ dự án được xây dựng và trình bày trong Kế hoạch hành động tái định cư RAP (xem bảng ma trận quyền lợi) tương ứng với các ảnh hưởng được xác định trong quá trình điều tra ước tính thiệt hại và khảo sát kinh tế xã hội. Các quyền lợi này sẽ được cập nhật, khi cần thiết, sau khi thực hiện kiểm đếm chi tiết và tham vấn với các hộ BAH, để đảm bảo rằng các thiệt hại sẽ được phục hồi, hoặc cải thiện.

Phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng và cơ chế khiếu nại
Các buổi họp tham vấn cộng đồng, các buổi thảo luận cấp thôn, xã với các hộ BAH và cán bộ địa phương đã được thực hiện trong quá trình lập RAP. Chính sách của dự án và các phương án lựa chọn về di dời, phục hồi thu nhập đã được thảo luận trong các cuộc họp này. Những vấn đề liên quan, các đề xuất của hộ BAH đã được nêu ra và đưa vào RAP. Cơ chế khiếu nại sẽ được thiết kế để đảm bảo rằng mọi thắc mắc, khiếu nại của các hộ BAH sẽ được giải quyết đúng và kịp thời. Người BAH được biết về quyền lợi của họ qua thông báo và các văn bản trong quá trình tham vấn, khảo sát  tại thời điểm chi trả bồi thường. Các thông tin chính trong bản dự thảo RAP đã được thông báo đến người BAH để họ có thể tham gia và bày tỏ các nguyện vọng của họ đối với các chương trình thực hiện tái định cư.

Tổ chức thực hiện
Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD), Cơ quan chủ quản và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) sẽ đảm bảo điều phối cho việc thực hiện RAP này. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND các huyện để đảm bảo rằng việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng như các quy định trong RAP này. Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng các huyện cùng với đại diện hộ BAH sẽ được thành lập để tổ chức thực hiện quá trình bồi thường. Trong quá trình thực hiện, cơ quan giám sát độc lập sẽ giám sát việc thực hiện để đảm bảo bồi thường, hỗ trợ đúng với RAP đã được duyệt.

Bồi thường và chiến lược tái định cư
Không có hộ nào mất từ 20% (từ 10% cho các hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất trở lên.Vì vậy không cần thiết kế chương trình khôi phục sinh kế trong tiểu dự án. Do không có hộ phải di dời trong tiểu dự án nên không cần sắp xếp tái định cư.
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho đất đai, cây trồng cho các hộ BAH khi tiến hành thu hồi đất để thực hiện tiểu dự án là 1.394.000.000 VNĐ.
I. GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu về Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
1. Dự án được thiết kế dựa trên cách tiếp cận khung nhằm giúp tăng cường hệ thống của Chính phủ về an toàn đập với một cơ chế linh động, minh bạch và thuận lợi. Số lượng đập được tài trợ trong dự án không cố định, nhưng danh sách ban đầu 450 đập đã được ưu tiên dựa trên đánh giá rủi ro sử dụng chỉ số rủi ro được xây dựng trong quá trình chuẩn bị dự án và chi phí lũy kế dự kiến trong phạm vi nguồn có sẵn. Dự án sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn đập và an toàn trong vận hành để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu. Có 34 tỉnh đã được đề xuất tham gia vào dự án này với tổng số hồ dự kiến được nâng cấp là 450 hồ. Trong đó tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp an toàn đập tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 hồ.

2. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ thông qua nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.
1.2 Giới thiệu về tiểu dự án
(i) Mục tiêu và nhiệm vụ của TDA:

+ Mục tiêu tổng quát:

3. Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án.

+ Mục tiêu cụ thể:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình trên địa bàn tỉnh thông qua sửa chữa, nâng cấp 09 hồ đập đã bị xuống cấp.

- Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

-  Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

(ii) Phạm vi TDA:

4. Phạm vi tiểu dự án: Thực hiện trong phạm vi 9 xã  với 9 hồ chứa thuộc các huyện /thị xã: Hương Thủy, Phong Điền, Hương Trà, Nam Đông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
(iii) Địa điểm thực hiện TDA:

5. Địa điểm thực hiện: tại 09 xã có các hồ đập được nâng cấp sửa chữa tại 04 huyện / thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết địa điểm thực hiện của 09 hồ trong bảng sau:

	STT
	Tên các hồ
	Xã, phường
	Huyện, thị xã

	1. 
	Phú Bài 2
	Xã Thủy Phù
	Thị xã Hương Thủy

	2. 
	Phụ Nữ
	Xã Phong An
	Huyện Phong Điền

	3. 
	Khe Rưng
	Xã Hương Thọ
	Thị xã Hương Trà

	4. 
	Ba Cửa
	Phường Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy

	5. 
	Ka Tư
	Xã Hương Phú
	Huyện Nam Đông

	6. 
	Cây Cơi
	Xã Phong Xuân
	Huyện Phong Điền

	7. 
	Cừa
	Phường Hương Vân
	Thị xã Hương Trà

	8. 
	Tà Rình
	Xã Thượng Nhật
	Huyện Nam Đông

	9. 
	Năm Lăng
	Phường Thủy Phương
	Thị xã Hương Thủy


(iv) Chủ đầu tư TDA:

· Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế 

· Đại diện Chủ dự án: Ban quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế

· Địa chỉ: số 03 Lê Hồng Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

· Điện thoại: 0234.3837394; 0234.3848730

· Email: thuathienhuewb8@gmail.com

(v) Các hợp phần của tiểu dự án:

- Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập thông qua việc Cải tạo, nâng cấp 09 hồ, đập bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và lập kế hoạch.
- Hợp phần 3: Quản lý dự án.

(vi) Các giai đoạn thực hiện:

Các tiểu dựa án thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện trong 6 năm từ năm 2016÷2022.

- 2016 ÷ 2017: Chuẩn bị đầu tư.

- 2018 ÷2022: Thực hiện giai đoạn đầu tư, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

(vii) Các hoạt động dự kiến của tiểu dự án gây tác động tái định cư: 
6. Các hoạt động dự kiến của tiểu dự án gây tác động tái định cư được trình bày theo từng hồ chứa trong bảng dưới đây. Trong số 9 hồ chứa, chỉ có 8 hồ (trừ hồ Ka Tư) có yêu cầu thu hồi đất để nâng cấp hoặc làm mới tuyến đường quản lý và đường cứu hộ, cứu nạn. Các hoạt động thi công khác của TDA không gây tác động bất lợi được tóm tắt trong Phụ lục 2. 
	Tên công trình
	Địa điểm
	Hoạt động gây tác động tái định cư

	1. Hồ Phú Bài 2
	Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ dài 3.297,89m, trong đó đoạn 1 nối đường Thủy Phù.

	2. Hồ Phụ Nữ
	Xã Phong An, huyện Phong Điền
	Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ nối từ tuyến đường chính vào đến vai hữu đập. Chiều dài tuyến đường 807,52m, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng BT M250 dày 20cm.

	3. Hồ Khe Rưng
	Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
	Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ nối từ đầu tuyến đập từ Km0+89,19 đến Km2+820,63. Chiều dài tuyến đường khoảng 2.731,44m, nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm

	4. Hồ Ba Cửa
	Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ nối từ tuyến đường chính vào đến vai tả đập. Chiều dài tuyến đường 187,12m, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm

	5. Hồ Ka Tư
	Xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	Không yêu cầu thu hồi đất và không có tác động tiêu cực

	6. Hồ Cây Cơi
	Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
	Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành nối từ tuyến đường nhựa thuộc nhà máy xi măng vào đến vai tả đập. Chiều dài tuyến đường khoảng 180,14m, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm

	7. Hồ Cừa
	Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
	Nâng cấp tuyến đường quản lý, vận hành, cứu hộ có chiều dài 651,49m, nền rộng đường 4,5m, mặt đường rộng 3,0m đổ bằng BT M250 dày 20cm

	8. Hồ Tà Rình
	Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông
	Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành có chiều dài 510,03 m, nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng BT M250 dày 20cm và các công trình trên tuyến

	9. Hồ Năm Lăng
	Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	Mở tuyến đường quản lý vận hành mới nối từ tuyến đường nhựa thuộc nhà máy rác Thủy Phương vào đến vai hữu đập. Chiều dài tuyến đường khoảng 940m, nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 18cm.


(viii) Tổng mức đầu tư:
Tổng mức đầu tư là: 124 tỷ đồng

Tương ứng: 5,550 triệu USD, trong đó:

- Vốn ODA: 5,260 triệu USD

- Vốn đối ứng: 0,290 triệu USD

(ix) Hình thức đầu tư:

Hình thức đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp.
1.3. Những tác động tiêu cực và thu hồi tài sản
7. Việc thực hiện tiểu dự án chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình đã có nên tác động với các hộ dân là không đáng kể. Vùng dự án được triển khai trên địa bàn của 9 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi thực hiện, tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 62 hộ và 1 tổ chức (CT TNHH NN MTV LN Phong Điền có 0,1 ha bị thu hồi đất tạm thời) thuộc 8 xã (riêng hồ Ka Tư thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông không có thu hồi đất và hộ BAH) do thu hồi đất và cây trồng để thi công đường quản lý cho các hồ chứa. Trong số đó, chỉ có 5 hộ dễ bị tổn thương do thuộc đối tượng dân tộc thiểu số Cơ Tu thuộc xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông. Không có hộ nào bị di dời hoặc bị ảnh hưởng nặng vì họ chỉ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm (<10%) so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng nên không có ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế của hộ. 

8. Đối với đất đai: có 37 hộ BAH tại 8 xã với diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn là 2,2 ha đất trồng cây lâu năm để làm đường quản lý. Các hạng mục thi công khác như sửa chữa đập chính, tràn chỉ thực hiện trên mặt bằng công trình thủy lợi hiện có, không có ảnh hưởng thêm đến các diện tích đất khác của người dân. Diện tích đất thu hồi tạm thời là 2,16 ha đất trồng cây lâu năm, ảnh hưởng đến 25 hộ và 1 tổ chức (CT TNHH NN MTV LN Phong Điền có 0,1 ha bị thu hồi đất tạm thời) để làm bãi tập kết vật liệu và lán trại cho thi công đường quản lý trong khoảng thời gian 5 tháng mùa khô.
9. Cây trồng bị ảnh hưởng chỉ có 4,36 ha cây keo do thi công đường quản lý. Trong đó có 2,2 ha keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất vĩnh viễn và 2,16 ha keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất tạm thời. 

10. Không có hộ nào bị ảnh hưởng kinh doanh. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào. Không có nhà cửa hay vật kiến trúc nào bị ảnh hưởng. 

(Chi tiết về các tác động được trình bày trong phần 2.2 dưới đây)
1.4. Các biện pháp giảm thiểu các ảnh hưởng bất lợi
11. Với mục tiêu giảm thiểu các tác động do việc thu hồi đất và tái định cư, nhiều hành động đã được thực hiện trong các giai đoạn đề xuất và thiết kế cơ sở của tiểu dự án. Khi thực hiện thiết kế, phóng tuyến tại thực địa đơn vị tư vấn thiết kế đã tính toán sau đó nghiên cứu và chọn phương án xây dựng hợp lý để diện tích đất và các tài sản trên đất bị ảnh hưởng là thấp nhất. Trong giai đoạn thiết kế, để đảm bảo sự ảnh hưởng tới đất đai, cây cối và tài sản của người dân là nhỏ nhất, có thể thực hiện các biện pháp sau:

· Lựa chọn biện pháp công trình tại các vị trí ảnh hưởng đến đất và tài sản của các hộ.     

· Chọn tuyến đường thi công sao cho phù hợp với biện pháp thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và việc đi lại của người dân. Đảm bảo các tuyến đường vận chuyển sẽ phải hoàn lại nguyên hiện trạng sau khi tiểu dự án hoàn thành. 

· TDA cũng sẽ sử dụng tạm thời một diện tích đất không lớn để tập kết vật liệu, máy móc thi công, lán trại cho công nhân, hành lang thi công... và những ảnh hưởng khác trong quá trình thi công.

· Trong quá trình thi công phải đảm bảo lịch tưới nước theo nhu cầu của sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của nhân dân trong vùng dự án.

12. Những điều chỉnh thiết kế kỹ thuật sẽ được xem xét liên tục trong quá trình thực hiện dự án nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu tới những gia đình bị dự án tác động.

1.5. Kế hoạch hành động tái định cư

13. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) này được xây dựng trên cơ sở Khung chính sách tái định cư của Dự án phù hợp Chính sách tái định cư không tự nguyện của NHTG và các chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. RAP xác định số người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp thực hiện để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khác.

Nội dung chính bao gồm: 

- Chính sách và thủ tục hướng dẫn thu hồi đất đai, bồi thường, TĐC và chiến lược để đảm bảo phục hồi mức sống cũng như công ăn việc làm của người BAH; 

- Xác định rõ các hộ gia đình và các xã BAH bất lợi bởi dự án, họ sẽ được bồi thường và được trợ giúp bằng các biện pháp làm giảm nhẹ các ảnh hưởng bất lợi;

- Phổ biến các thông tin cơ bản về dự án và những ảnh hưởng có thể có tới cộng đồng dân cư vùng dự án, đồng thời giải thích rõ chính sách Tái định cư của Ngân hàng thế giới cũng như của Chính phủ Việt Nam tới cộng đồng dân cư.
- Ghi nhận những ý kiến và nguyện vọng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng và báo cáo chủ đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch sao cho người BAH có thể tham gia vào các giai đoạn của dự án, bao gồm cả cơ chế giải quyết khiếu nại.

- Ngân sách cho việc thực hiện tái định cư và các khoản chi phí hỗ trợ phục hồi thu nhập cũng như các khoản chi phí hành chính.

14. RAP sẽ được cập nhật sau khi hoàn thành thiết kế chi tiết và khảo sát đo đạc chi tiết (DMS), sẽ xác định chính xác phạm vi và mức độ ảnh hưởng của tiểu dự án. Như vậy việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ giúp Chủ đầu tư có cơ sở dữ liệu để ước tính các chi phí liên quan và các thủ tục, căn cứ pháp lý quan trọng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời góp phần giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG 

2.1. Thông tin kinh tế xã hội
2.1.1. Thông tin về kinh tế xã hội của khu vực bị ảnh hưởng
 a. Tỉnh Thừa Thiên Huế

15. Diện tích và vị trí địa lý: Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Thừa Thiên Huế có chung ranh giới đất liền với tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có 81 km biên giới với Lào) và giáp biển Đông với chiều dài bờ biển là 120km. Phần đất liền, Thừa Thiên Huế có diện tích 503.320,5 ha. Trong đó địa hình miền núi chiếm khoảng 1/4 diện tích.

16. Dân số: Tỉnh có 1.154.310 người, trong đó có khoảng 48,8% sinh sống tại đô thị. Toàn tỉnh có 4 dân tộc thiểu số gồm :Bru-Vân Kiều; Dân tộc Cơ tu; Dân tộc Tà Ôi và  Dân tộc Pa Kôh.

17. Kinh tế: Tốc độ phát triển kinh tế năm 2017 là 7,7%. Thu nhập bình quân đầu người là 2.100 USD/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2017 là5,98%.

18. Đơn vị hành chính: Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính gồm thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 06 huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông. Có 4 huyện, thị xã được tham gia vào dự án này. Chi tiết thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh xem trong Bảng 2 dưới đây.
b. Các huyện dự án

19. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an  toàn hồ đập tỉnh Thừa Thiên Huế được triển khai trên địa bàn của 9 xã thuộc 4 huyện, thị xã gồm: Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đông và Phong Điền. 

20. Huyện Phong Điền nằm ở phía Bắc thành phố Huế Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 30km, với diện tích 950km2. Là một huyện có địa hình đa dạng, gồm cả đồi núi, đồng bằng và tiếp giáp với biển. Đây là một huyện nông nghiệp, gồm 16 xã và 92.346 người dân.

21. Huyện Nam Đông nằm phía tây thành phố Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km, với diện tích 647km2.  Đây là huyện miền núi, thuộc diện nghèo của tỉnh với nguồn sinh kế chủ yếu là nông và lâm nghiệp. Huyện có 11 xã và thị trấn với hơn 25 nghìn dân.

22. Thị xã Hương Thủy nằm phía Đông thành phố Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km, với diện tích 456km2.  Đây là huyện nằm tiếp giáp với trung tâm thành phố, tuy nhiên cũng là một thị xã có địa hình đồi núi với nguồn sinh kế chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ. Thị xã có 12 xã và phường với hơn 103 nghìn dân

23. Thị xã Hương Trà nằm giáp với thành phố Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km, với diện tích 518km2.  Đây là thị xã thuộc diện khá của tỉnh với nguồn sinh kế của người dân chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ. Thị xã  có 16 xã và phường với hơn 116 nghìn dân

24. Trong 4 huyện dự án thì Hương Thủy và Hương Trà là 2 huyện có điều kiện kinh tế xã hội tương đương nhau và khá hơn so với 2 huyện còn lại là Nam Đông và Phong Điền. Cả hai huyện Nam Đông và Phong Điền đều là huyện thuộc diện huyện kém phát triển của tỉnh.  Khoảng ½ dân số của Hương Thủy và Hương Trà sinh sống tại đô thị, trong khi đó, tỷ lệ này ở huyện Phong Điền chỉ có 6,3% và ở huyện Nam Đông là 14,5%.  Hai huyện Phong Điền và Nam Đông là huyện miền núi, với tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo thứ tự là 9,03% và 13,6%.

c. Điều kiện tự nhiên, xã hội của 9 xã dự án

25. Dự án được thực hiện trên địa bàn của 9 xã thuộc 4 huyện, thị xã. Đây là các xã thuộc diện trung bình của các huyện. Xét về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, Thượng Nhật là xã có tỷ lệ cao nhất với 11,47% và thấp nhất là xã Hương Phú với 2%. Xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Thủy Phương với 47 triệu/người/năm, tiếp đến là xã Hương Vân với 46,5 triệu/người/năm và thấp nhất là xã Thượng Nhật với 27 triệu/người/năm. Như vậy, có 2 xã có thu nhập bình quân đầu người tương đương với mức thu nhập bình quân của cả tỉnh (khoảng 47 triệu VNĐ/người/năm), 7 xã còn lại thấp hơn mức bình quân của tỉnh.  Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của 9 xã được mô tả tóm tắt trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của 9 xã Tiểu dự án
	TT
	Thông tin
	Hương Phú
	Thượng Nhật
	Hương Thọ
	Hương Vân
	Phong An
	Phong Xuân
	Phú Bài
	Thủy Phù
	Thủy Phương

	1
	Tổng diện tích đất tự nhiên (km)
	7,953
	9,382
	4,716
	6,123
	3,240
	15,66
	15,9
	3,425
	28,2

	2
	Diện tích đất nông nghiệp (ha)
	1.076
	2.394
	4.024
	4.168
	1137
	1398
	237
	2519
	-735

	3
	Tổng số hộ trong xã (hộ)
	752
	570
	1335
	1.724
	2.470
	2.165
	3.366
	3284
	3480

	4
	Dân số
	3.203
	2.374
	5.438
	7.057
	10.126
	4.880
	15.388
	13.793
	14.652

	5
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	2,4
	11,47
	-
	5,67
	-
	5
	2,3
	3,5
	3

	6
	Thu nhập bình quân (triệu VND/người)
	35,3
	27
	34,5
	46,5
	33
	31
	45
	35,8
	47

	7
	Tổng số học sinh (từ mầm non đến trung học cơ sở)
	634
	526
	802
	1065
	2249
	1368
	-
	2375
	-

	8
	Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng (%)
	100
	100
	100
	87
	100
	100
	99
	95,7
	100

	9
	Tỷ lệ hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%)
	58
	65
	100
	99
	100
	97
	100
	100
	100

	10
	Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (%)
	100%
	85
	95
	97
	100
	95
	100
	92
	100

	11
	Năng xuất lúa cả năm (tạ/ha)
	53,7 
	52,2
	45,4
	57,3
	58
	55,8
	61,6
	63,9
	63,7

	12
	Diện tích trồng lúa cả năm
	84
	65,5
	183
	290
	710
	812
	41
	1277
	581

	13
	Có cộng đồng người DTTS sinh sống không
	không
	Có
	không
	không
	không
	Không
	không
	không
	không


(Nguồn: Niên giám thống kê 2017)
2.1.2 Đặc điểm của các hộ bị ảnh hưởng

26. Cuộc khảo sát các hộ BAH được nhóm tư vấn chính sách an toàn xã hội thực hiện tại 9 xã BAH của TDA. Khảo sát này bao gồm cả việc Kiểm đếm thiệt hại sơ bộ (IOL) cho tất cả các hộ bị ảnh hưởng (BAH) (sẽ được trình bày trong phần 2.2 Quy mô tác động của TDA), nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế - xã hội của hộ bị ảnh hưởng. Đã tổ chức tham vấn đầy đủ với cả người bị ảnh hưởng và người DTTS. 

27. Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH đã được thực hiện thông qua bảng hỏi phỏng vấn với 62 hộ BAH của TDA. Điều tra này đã thu thập thông tin về hồ sơ và đặc điểm của hộ bị ảnh hưởng như mức thu nhập và nguồn thu nhập của họ, thành phần dân tộc, trình độ học vấn và thông tin cơ bản về các kế hoạch của họ sau khi nhận bồi thường và tái định cư. Mẫu phiếu khảo sát hộ bị ảnh hưởng được đính kèm trong Phụ lục 6 của bản kế hoạch này.
28. Vùng Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn của 9 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi thực hiện, tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 62 hộ và 1 tổ chức (CT TNHH NN MTV LN Phong Điền có 0,1 ha bị thu hồi đất tạm thời) thuộc 8 xã (riêng hồ Ka Tư thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông không có thu hồi đất và hộ BAH) do thu hồi đất và cây trồng để thi công đường quản lý cho các hồ chứa. Trong số đó, chỉ có 5 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng dân tộc thiểu số Cơ Tu thuộc xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông. Thống kê số hộ BAH như trong bảng 2 sau:
Bảng 2. Thống kê số hộ BAH
	TT
	Hồ chứa
	Địa điểm
	Số hộ BAH vĩnh viễn
	Số hộ BAH tạm thời
	Tổng số hộ BAH
	Tổng số người BAH
	Số hộ DBTT

	1
	Hồ Phú Bài 2
	Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	7
	 5
	12
	54
	0

	2
	Hồ Phụ Nữ
	Xã Phong An, huyện Phong Điền
	2
	6
	8
	36
	0

	3
	Hồ Khe Rưng
	Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
	8
	5
	13
	59
	0

	4
	Hồ Ba Cửa
	Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	5
	0
	5
	23
	0

	5
	Hồ Ka Tư
	Xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	0
	0 
	0
	0
	0

	6
	Hồ Cây Cơi
	Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
	1
	1 hộ và 1 tổ chức
	2 hộ và 1 tổ chức
	9
	0

	7
	Hồ Cừa
	Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
	6
	1
	7
	32
	0

	8
	Hồ Tà Rình
	Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông
	3
	2
	5
	22
	5

	9
	Hồ Năm Lăng
	Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	5
	5
	10
	45
	0

	
	Tổng
	
	37
	25 hộ và 1 tổ chức
	62 hộ và 1 tổ chức
	280
	5


Đặc điểm nhân khẩu học

· Độ tuổi trung bình
29. Tuổi trung bình của chủ hộ là 45 tuổi, trong đó các hộ có nữ làm chủ hộ có độ tuổi trung bình là 43 tuổi. Có 94% chủ hộ là nam giới, 6% là nữ giới. Phân tích theo độ tuổi của chủ hộ theo hình dưới đây cho thấy 43% chủ hộ dưới 40 tuổi, 44% chủ hộ từ 40 đến 59 tuổi, và chỉ có 13% chủ hộ trên 60 tuổi.
Hình 1: Tỷ lệ hộ theo nhóm tuổi của chủ hộ (%)
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· Quy mô hộ gia đình
30. Các hộ BAH có quy mô trung bình khoảng 4,5 người/hộ. Tỉ lệ của các nhóm hộ phân chia theo quy mô hộ được biểu thị trong hình dưới đây. Trong số 62 hộ BAH, đa số các hộ có quy mô từ 3 đến 4 người, chiếm tỉ lệ cao nhất 59,2%. Chỉ có 2 hộ có 1 đến 2 người/hộ, chiếm 3,3% trong tổng mẫu.
Hình 2: Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)
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· Thành phần dân tộc: 

31. Trong số 62 hộ BAH, có 92% hộ người Kinh và 8% hộ người dân tộc thiểu số (là 5 hộ sinh sống tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, xã duy nhất trong TDA có người DTTS bị ảnh hường). Chi tiết về tình hình dân tộc có thể xem trong báo cáo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Giáo dục và tiếp cận giáo dục:

32. Phần lớn chủ hộ có học vấn trung học cơ sở với 30 hộ (48%), tiếp đến là trung học phổ thông, với 21 hộ (34%). Chỉ có 2 chủ hộ (3%) có học vấn từ cao đẳng trở lên. Điều đáng ghi nhận ở đây là tỷ lệ mù chữ đối với 5 hộ người dân tộc thiểu số là không có trong số những người được khảo sát. Chi tiết xem biểu đồ dưới đây.

Hình 3: Học vấn của chủ hộ (%)
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Nghề nghiệp và thu nhập:
33. Có tới 42 hộ (68%) làm nông nghiệp, 13 hộ (21%) làm lao động tư do hoặc kinh doanh, 6 hộ (10%) làm lâm nghiệp và 1 hộ (2%) làm công nhân. Chi tiết xem hình dưới đây.
Hình 4: Nghề nghiệp của chủ hộ (%)

[image: image4.png]0%
70%
0%
0%
a0%
0%
20%
10%

68%

2%
. =

%

‘Nong nghigp

Lao dong w do,

Can b9, cong shan





34. Có thể thấy, tỷ lệ chủ hộ làm công nhân rất thấp và chủ yếu làm trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, điều đó cho thấy việc đầu tư cải tạo cho hệ thống hồ đập sẽ giúp ích nhiều cho người dân địa phương. 
35. Thu nhập bình quân của hộ BAH trong TDA là 2,1 triệu VNĐ/người/tháng. Số liệu khảo sát cho thấy chỉ có 3 (5%) hộ có thu nhập dưới mức nghèo (dưới 0,7 triệu VNĐ/người/tháng) là các hộ DTTS ở xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, 46 hộ trung bình (từ 0,7 đến 2,5 triệu VNĐ/người/tháng) chiếm 74% và 13 hộ từ khá trở lên (trên 2,5 triệu VNĐ/người/tháng) chiếm 21%. 5 hộ dễ bị tổn thương của TDA thuộc đối tượng dân tộc thiểu số Cơ Tu thuộc xã Thượng Nhật bao gồm 3 hộ nghèo nói trên. Do các hộ DTTS chỉ có nguồn sinh kế chính từ nông nghiệp nên thu nhập trung bình của các hộ này là 1,1 triệu VNĐ/người/tháng, thấp hơn 1 triệu so với bình quân của tổng số hộ BAH.
Hình 5: Thu nhập bình quân đầu người (triệu VNĐ/người/tháng)
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Cơ cấu nguồn thu chính của hộ gia đình:

36. Như đã để cập ở trên, phần lớn hộ được khảo sát làm trong lĩnh vực nông nghiệp, do vậy nguồn thu chính của các hộ này cũng chủ yếu từ nông nghiệp, chiếm 60%, tiếp đến là nguồn thu từ dịch vụ/buôn bán, lương chiếm 29% và thất nhất là 11% hộ có nguồn thu chính từ lâm nghiệp.

Hình 6: Cơ cấu nguồn thu của hộ dân (%)
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Cơ hội cải thiện sinh kế :

37. Đa số người dân cho rằng việc cơ hội làm giầu, cải thiện sinh kế từ nông nghiệp là khó bởi có nhiều yếu tố rủi ro trên thị thường và cũng không có nhiều cơ hội trồng trọt, chăn nuôi các giống cây con mới trên địa bàn. Tuy nhiên, qua tham vấn cũng cho thấy một số hộ gia đình có cơ hội phát triển về sinh kế trong những năm qua do đầu tư trồng các loại cây ăn quả. Tuy nhiên, những hộ này thường là những hộ có điều kiện kinh tế khá giả bởi việc đầu tư vào nông nghiệp này cũng luôn kèm theo rủi ro nhất định. Nhưng đây cũng có thể là một gợi ý tốt cho các hoạt động đào tạo, sinh kế cho người dân trong dự án

Sức khỏe, nước sạch vệ sinh môi trường

38. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế chiếm tương đối cao, trung bình 93%. Đối với người dân tộc thiểu số, tỷ lệ người có bảo hiểm y tế là 100% bởi đây là chính sách quốc gia cho người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế cao cho thấy người dân trong vùng dự án (kể cả hộ có thu nhập thấp nhất) đều nhận thức được việc cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế.

39. Qua khảo sát, tỷ lệ người dân bị ốm trong 1 tháng qua chiếm tỷ lệ nhỏ, 16,5%. Đây là một chỉ số khá thấp, điều đó cho thấy sức khỏe của người dân trong vùng dự án được chăm sóc tốt phù hợp với điều kiện y tế ngày càng tốt hơn.  Những bệnh người dân thường gặp trong tháng qua chủ yếu là các bệnh về xương khớp, thần kinh và một số bệnh liên quan tới môi trường như viêm phổi. 

40. Số liệu thống kê từ các xã cho thấy tỷ lệ hô gia đình có nước sinh hoạt hơp vệ sinh rất cao. Chi tiết xem trong hình 7 dưới đây.
Hình 7: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu và nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%)
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(Nguồn: Số liệu thống kê)
Tiếp cận các dịch vụ công 
41. Khoảng cách trung bình mà các hộ BAH có thể tiếp cận với các dịch vụ công như chợ, y tế, trường học được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Quãng đường tới bệnh viện huyện là xa nhất đối với các hộ BAH, khoảng 9,6 km, do hầu hết các khu vực BAH đều nằm cách xa trung tâm huyện. Đối với các dịch vụ còn lại, người BAH có thể tiếp cận dễ dàng hơn như chợ cách xa khoảng 1,9 km, trường tiểu học cách xa khoảng 1,35 km. Tính trung bình, mỗi xã có 4 trường học (trung học cơ sở và tiểu học) và có tới 85% trường đã đạt chuẩn. Nói chung trẻ em trong 9 xã dự án có cơ hội tiếp cận giáo dục tốt. Điều kiện cơ sở vất chất tốt, khoảng cách địa lý thuận lợi và các chính sách cho giáo dục trong tỉnh được thực hiện tốt.
Hình 8: Khoảng cách tiếp cận các dịch vụ công (km)
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Sở hữu đất đai

42. Tại các vùng khảo sát nông nghiệp là ngành sản xuất chủ yếu, là sinh kế cơ bản của người dân, do đó ruộng đất là nguồn lực sản xuất chủ yếu của các hộ nông dân. Trong đó, 100% hộ có đất thổ cư, có 95% hộ được hỏi có đất nhà ở có sổ đỏ. Có 100 % hộ có đất nông nghiệp, trong đó 87 % hộ có đất trông lúa và 10 % hộ có đất lâm nghiệp và 3 % hộ có đất trồng hoa màu hoặc nuôi trồng thủy sản. Điều đó có nghĩa, sinh kế của các hộ gia đình trong khu vực dự án phụ thuộc nhiều vào nguồn nước.

43. Theo đánh giá của các hộ gia đình được khảo sát, quỹ đất tại các địa phương còn rất ít hoặc gần như không còn, do đó không có khả năng tăng diện tích đất canh tác, do vậy việc cải thiện nguồn thu từ nông, lâm nghiệp chỉ có thể thông qua các biện pháp kỹ thuật để tăng số vụ và tăng năng suất.

III. Quy mô tác động của tiểu dự án

44. Điều tra ước tính thiệt hại (IOL) được tiến hành, các thủ tục thực hiện công tác IOL được đại diện chính quyền địa phương của các xã bị ảnh hưởng cùng với đơn vị liên quan trên cơ sở phương án chọn của công trình xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng của tiểu dự án để tổng hợp số liệu về quy mô tác động của tiểu dự án.

45. Trong tháng 3 và 4 năm 2018, nhóm IOL đã tiến hành ước tính thiệt hại về đất đai, tài sản trên diện đất sẽ bị thu hồi theo quy mô công trình của tiểu dự án dựa trên thiết kế của tiểu dự án. IOL được thực hiện qua đối chiếu giữa bản vẽ thiết kế và hồ sơ địa chính của những xã bị ảnh hưởng, sau đó sẽ quan sát thực địa và điều tra ước tính thiệt hại của từng hộ BAH. Diện tích mất đất và sử dụng đất sẽ được xác nhận lại trong Điều tra kiểm đếm chi tiết (DMS) là nội dung sẽ được triển khai trong giai đoạn thực hiện dự án.
46. Vùng dự án được triển khai trên địa bàn của 9 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi thực hiện, tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 62 hộ và 1 tổ chức (Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền có 0,1 ha bị thu hồi đất tạm thời) do thu hồi đất và cây trồng để thi công đường quản lý cho các hồ chứa. Trong số đó, chỉ có 5 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng dân tộc thiểu số Cơ Tu thuộc xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, trong đó bao gồm cả 3 hộ nghèo. Không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng vì họ chỉ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm (<10%) so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng nên không có ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế của hộ. Không có hộ nào bị ảnh hưởng kinh doanh. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào. Số hộ bị ảnh hưởng theo bảng sau:
Bảng 3. Số hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án
	TT
	Hồ chứa
	Địa điểm
	Thu hồi đất vĩnh viễn
	Thu hồi đất tạm thời
	Tổng số hộ BAH
	Tổng số người BAH
	Số hộ  dễ bị tổn thương

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Số hộ BAH
	Diện tích (ha)
	Số hộ BAH
	
	
	

	1
	Hồ Phú Bài 2
	Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	0,7
	7
	0,5
	5
	12
	54
	0

	2
	Hồ Phụ Nữ
	Xã Phong An, huyện Phong Điền
	0,2
	2
	0,6
	6
	8
	36
	0

	3
	Hồ Khe Rưng
	Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
	0,4
	8
	0,5
	5
	13
	59
	0

	4
	Hồ Ba Cửa
	Thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	0,1
	5
	0
	0
	5
	23
	0

	5
	Hồ Ka Tư
	Xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Hồ Cây Cơi
	Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
	0,1
	1
	0,1
	1 hộ và 1 tổ chức
	2 hộ và 1 tổ chức
	9
	0

	7
	Hồ Cừa
	Xã Hương Vân, thị xã Hương Trà
	0,3
	6
	0,06
	1
	7
	32
	0

	8
	Hồ Tà Rình
	Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông
	0,15
	3
	0,15
	2
	5
	22
	5

	9
	Hồ Năm Lăng
	Xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	0,25
	5
	0,25
	5
	10
	45
	0

	
	Tổng
	
	2,2
	37
	2,16
	25 hộ và 1 tổ chức
	62 hộ và 1 tổ chức
	280
	5


3.1 Ảnh hưởng đến đất đai

47. Theo như bảng dưới đây, có 37 hộ BAH tại 9 xã với diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn là 2,2 ha đất trồng cây lâu năm để làm đường quản lý. Các hộ này chỉ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm (<10%) so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng. Hộ bị thu hồi nhiều nhất ở hồ Phú Bài 2 là 0,1 ha, chiếm 8,3 % trên tổng diện tích sản xuất của hộ. Hộ bị thu hồi ít nhất ở hồ Ba Cửa là 0,02 ha, chiếm 0,5% trên tổng diện tích sản xuất của hộ. Các hạng mục thi công khác như sửa chữa đập chính, tràn chỉ thực hiện trên mặt bằng công trình thủy lợi hiện có, không có ảnh hưởng đến các diện tích đất khác và không yêu cầu thu hồi đất.

48. Diện tích đất thu hồi tạm thời là 2,16 ha đất trồng cây lâu năm, ảnh hưởng đến 25 hộ và 1 tổ chức (Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền có 0,1 ha bị thu hồi đất tạm thời) để làm bãi tập kết vật liệu và lán trại cho thi công đường quản lý trong khoảng thời gian 5 tháng mùa khô. Sau khi thu hồi tạm thời, các diện tích đất này sẽ được hoàn trả cho hộ dân tiếp tục sản xuất. Riêng với Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền cũng sẽ được nhận khoản bồi thường thu hồi đất tạm thời nhưng số lượng cây keo trên đất này sẽ được bồi thường cho 1 hộ (Hoàng Văn Tiến) đang sở hữu cây trồng trên đó.
Bảng 4. Ảnh hưởng đến đất đai
	TT
	Hồ chứa
	Thu hồi đất vĩnh viễn
	Thu hồi đất tạm thời
	Tổng số hộ BAH
	Tổng số người BAH

	
	
	Diện tích đất cây lâu năm (ha)
	Số hộ BAH
	Diện tích  đất cây lâu năm  (ha)
	Số hộ BAH
	
	

	1
	Hồ Phú Bài 2
	0,7
	7
	0,5
	 5
	12
	54


	2
	Hồ Phụ Nữ
	0,2
	2
	0,6
	6
	8
	36

	3
	Hồ Khe Rưng
	0,4
	8
	 0,5
	5
	13
	59

	4
	Hồ Ba Cửa
	0,1
	5
	 0
	0
	5
	23

	5
	Hồ Ka Tư
	 0
	0
	0 
	0 
	0
	0

	6
	Hồ Cây Cơi
	 0,1
	1
	 0,1
	1 tổ chức
	2
	9

	7
	Hồ Cừa
	0,3
	6
	 0,06
	1
	7
	32

	8
	Hồ Tà Rình
	0,15
	3
	 0,15
	2
	5
	22

	9
	Hồ Năm Lăng
	0,25
	5
	0,25
	5
	10
	45

	
	Tổng
	2,2
	37
	2,16
	24 hộ và 1 tổ chức
	62
	280


3.2 Ảnh hưởng đến cây trồng
49. Phạm vi thi công tiểu dự án đều nằm trong khu vực trồng keo trên đất trồng cây lâu năm của các hộ dân. Cây trồng bị ảnh hưởng chỉ có 4,36 ha cây keo do thi công đường quản lý. Trong đó có 2,2 ha keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất vĩnh viễn và 2,16 ha keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất tạm thời. Riêng trường hợp một hộ (Hoàng Văn Tiến) ở hồ Cây Cơi trồng keo trên diện tích đất 0,1 ha do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền quản lý sử dụng sẽ được bồi thường số cây keo bị ảnh hưởng đó.
Bảng 5. Ảnh hưởng đến cây trồng
	TT
	Hồ chứa
	Diện tích cây keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất vĩnh viễn (ha)
	Diện tích cây keo bị ảnh hưởng do thu hồi đất tạm thời (ha)
	Tổng diện tích cây keo bị ảnh hưởng (ha)
	Tổng số hộ BAH

	1
	Hồ Phú Bài 2
	0,7
	0,5
	1,2
	12

	2
	Hồ Phụ Nữ
	0,2
	0,6
	0,8
	8

	3
	Hồ Khe Rưng
	0,4
	 0,5
	0,9
	13

	4
	Hồ Ba Cửa
	0,1
	 0
	0,1
	5

	5
	Hồ Ka Tư
	 0
	0 
	0 
	0

	6
	Hồ Cây Cơi
	 0,1
	 0,1
	0,2
	2

	7
	Hồ Cừa
	0,3
	 0,06
	0,36
	7

	8
	Hồ Tà Rình
	0,15
	 0,15
	0,3
	5

	9
	Hồ Năm Lăng
	0,25
	0,25
	0,50
	10

	
	Tổng
	2,2
	2,16
	4,36
	62


3.3 Ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới trong quá trình thi công

50. Quá trình thi công cả 9 hồ không ảnh hưởng đến việc cấp nước và vẫn đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân. Việc thi công được thực hiện trong 5 tháng mùa khô (tháng 9 đến tháng 1 năm sau) là lúc người dân không trồng trọt và không có nhu cầu tưới nên không có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nguồn nước ăn uống và sinh hoạt đều lấy nước ngầm từ giếng đào và giếng khoan nên việc thi công cải tạo đập không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

3.4. Nguyện vọng về bồi thường tái định cư và phục hồi sinh kế
51. Do diện tích đất bị thu hồi nhỏ nên việc bồi thường bằng một mảnh đất nhỏ khác thì hộ dân cũng không thể dùng để sản xuất được. Vì vậy, tất cả 62 hộ BAH đều lựa chọn phương án bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất bị thu hồi, cây trồng bị thiệt hại để họ có thể thuận tiện sử dụng tiền vào đầu tư tái sản xuất. 
52. Trong 62 hộ BAH, 77,4% sẽ dùng tiền bồi thường để gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày; có 11,3% dự định sẽ dùng số tiền đó đầu tư vào mở cửa hàng buôn bán và kinh doanh nhỏ; 11,3% hộ khác sẽ dùng tiền bồi thường vào việc đầu tư cho con cái học hành.

53. Các hộ dân BAH rất ủng hộ việc sửa chữa và nâng cao an toàn đập vì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích của bà con trong việc cung cấp nước tưới cho sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng. Hơn nữa, việc sửa chữa và nâng cao an toàn đập không chỉ cung cấp nước cho sản xuất mà nó còn cung cấp nguồn nước sạch phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt của rất nhiều người dân của các xã. Tuy nhiên, các hộ dân cũng đề nghị trong quá trình thi công, nếu có xả lũ cần có những phương án phù hợp để tránh tình trạng gây ngập úng lúa, hoa màu của người dân. Khi tiến hành xả lũ, đơn vị vận hành hồ cần thông báo trước cho bà con vài ngày để họ còn có những phương án đối phó kịp thời nhằm giảm các thiệt hại có thể xảy ra.

IV. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI

4.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Namvề thu hồi đất và tái định cư
54. Khung Pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các quy định pháp luật và nghị định liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được áp dụng tại Việt Nam và các quy định của các thành phố/tỉnh bao gồm: Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) và bản sửa đổi năm 2013 khẳng định quyền của công dân về sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở. Ngoài ra, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương đã ban hành một số luật, nghị định, và quy định tạo thành khung pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, và tái định cư, bảo vệ an toàn hành lang công trình hồ đập, các công trình thủy lợi. Các văn bản chính gồm có:

· Hiến pháp của Việt Nam 2013.

· Luật đất đai 45/2013/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2014. 

· Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Quốc hội, ban hành ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn, quy định những vấn đề cần công khai, trong đó có việc công khai các “dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã”;

· Nghị định số 01/2017 ngày 01/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật đất đai.

· Nghị định 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

· Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về định giá đất, cung cấp phương pháp định giá đất; điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất; 

· Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Nghị định 16/2016/NĐ-CP, ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;

· Nghị định số 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; 

· Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; 

· Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

· Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo hướng nghiệp cho nông dân có đất bị Nhà nước thu hồi;

· Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/11/2014 về chính sách dặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

· Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP; 

· Thông tư số 45/2009/TT-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi; 

· Thông tư số 65/2009/TT-BNN ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp khai thác công trình thủy lợi; 

· Thông tư số 40/2011/TT-BNN ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

· Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công thương Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

· Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

· Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Các quy định liên quan khác.

55. Các luật, nghị định, và quy định khác liên quan tới quản lý đất, thu hồi đất, và tái định cư gồm có Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP về quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (vốn ODA), và Nghị định 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ  về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả những hồ sơ đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên cả vợ lẫn chồng; những Quyết định của các tỉnh dự án liên quan tới bồi thường và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho từng tỉnh dự án tương ứng.

56. Luật, nghị định và quyết định liên quan tới phổ biến thông tin tại Điều 67, Luật đất đai số 45/2013/QH13, yêu cầu phổ biến thông tin cho những người BAH trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trong khoảng thời gian tương ứng tối thiểu là 90 và 180 ngày.

57. Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định 186/2004/NĐ-CP, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử và các khu vực nằm tại ranh giới hành lang an toàn đường thủy phải được giữ nguyên, không xâm phạm theo các quy định pháp lý hiện hành. 

58. Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật khiếu nại ngày 11/11/2011,  Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
59. Bên cạnh các chính sách chung của Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề ra các văn bản pháp lý áp dụng các Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành về thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Các Quyết định dưới đây ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các xã, huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:  

· Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2014của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019).

· Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017về Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
4.2 Chính sách về tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới

60. 
Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng quy định về các chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra.  

61. 
Mục tiêu của chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới bao gồm:

(i)
Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu,  sau khi đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật;

(ii) Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được hình thành và thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, đầu tư đủ để cho phép những người bị ảnh hưởng bởi dự án chia sẻ lợi ích. Những người bị  ảnh hưởng phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện  các chương trình tái định cư. Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ để bảo đảm điều kiện sống và mức sống của mình ít nhất tương đương hoặc tốt hơn trước khi bắt đầu thực hiện dự án.

(iii) Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện dự án.
4.3. So sánh giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới
62. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến thu hồi đất/tái định cư và chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới được đề cập trong Khung chính sách Tái định cư của dự án. 
V. Chính sách bỒI THƯỜNG

5.1. Nguyên tắc chung
63. Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi thường cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp thức do Dự án quy định, có tham khảo ý kiến với các BAH. Trước khi kết thúc Dự án nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có các biện pháp bổ sung.

· Các mức bồi thường sẽ được xác định một cách kịp thời và có sự tham vấn dựa trên các kết quả thẩm định độc lập giá trị đất/tài sản gắn liền với đất. Tất cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và/hoặc nhà ở sẽ được miễn trừ hoặc nếu không sẽ nằm trong gói bồi thường về đất và các công trình/hoặc nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng người BAH tự chọn địa điểm tái định cư sẽ nhận được quyền sở hữu tài sản và các giấy chứng nhận theo qui định tương tự như các gói bồi thường dành cho những người chọn phương án chuyển đến khu tái định cư do dự án đề xuất mà không phải mất thêm bất kỳ chi phí phụ trội nào. 

· Đất sẽ được bồi thường theo cơ chế “đất đổi đất” hoặc bồi thường bằng tiền mặt tùy theo lựa chọn của người bị ảnh hưởng bất cứ khi nào có thể. Những người mất đất sản xuất từ 20% diện tích trở lên phải được quyền lựa chọn đất đổi đất. Nếu không có đất, bên vay phải đảm bảo, đáp ứng yêu cầu của NHTG, rằng thực sự không có đất để đổi đất. Những người mất từ 20% diện tích đất sản xuất trở lên có thể cần được hỗ trợ thêm nhằm phục hồi sinh kế. Những nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với những người nghèo và những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương mà bị mất từ 10% diện tích đất sản xuất trở lên. 

· Những người bị ảnh hưởng chọn phương án “đất đổi đất” sẽ được cấp những lô đất với khả năng sản xuất tương đương với những lô đất bị mất hoặc được cấp lô đất tiêu chuẩn ở khu định cư mới gần nơi ở cũ, và có điều chỉnh bằng tiền mặt để bù cho chênh lệch giá giữa lô đất bị mất và lô đất được cấp. Khu vực tái định cư sẽ được quy hoạch một cách phù hợp và được thực hiện trên cơ sở tham vấn với những người bị di chuyển. Tất cả các cơ sở hạ tầng cơ bản như hệ thống cấp thoát nước. cấp nước sạch. đường dây điện và điện thoại sẽ được cung cấp.

· Những người bị ảnh hưởng chọn phương án “tiền đổi đất” sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo mức chi phí thay thế chi toàn bộ diện tích mảnh đất bị thu hồi. Những người bị ảnh hưởng này sẽ được hỗ trợ trong việc phục hồi sinh kế và tự thu xếp để di dời.

· Mức bồi thường cho các công trình nhà ở, thương mại, hoặc các loại công trình khác sẽ được trả theo mức chi phí thay thế mà không tính khấu hao công trình và không trừ các phần vật liệu có thể thu hồi được. Các công trình sẽ được đánh giá riêng rẽ. Nếu mức bồi thường được xác định theo loại công trình thì phải sử dụng giá của công trình có giá trị cao nhất trong nhóm công trình đó (chứ không phải sử dụng mức giá trị thấp nhất).

· Hộ gia đình có các hoạt động tạo thu nhập, hoặc sinh kế bị ảnh hưởng do việc cắt nước trong quá trình sửa chữa đập/hồ chứa (tác động tạm thời) sẽ được bồi thường theo nguyên tắc giá thay thế.

· Những hộ BAH đến nhà ở buộc phải di dời (di chuyển ra khỏi nơi ở ban đầu do diện tích đất còn lại không đảm bảo điều kiện sắp xếp lại nhà ở theo quy định của Luật xây dựng hay bị thu hồi đất hoàn toàn) Ban bồi thường tái định cư địa phương cần tiến hành các hoạt động tham vấn và thỏa thuận giải pháp hỗ trợ tìm kiếm sắp xếp chỗ ở mới cho hộ BAH. 

· Những hộ BAH đến nhà ở, có khả năng sắp xếp lại nhà ở trên phần đất còn lại phù hợp với điều kiện cụ thể theo quy định của địa phương (không thuộc diện buộc phải di dời) thì áp dụng chính sách chung của dự án theo ma trận quyền lợi đã được thống nhất.

· Những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo chi phí thay thế cho nhà cửa, đất, và những tài sản khác.

· Việc bồi thường và hỗ trợ phục hồi cho người BAH phải được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi thu hồi đối với những người không phải di dời đi và 60 ngày đối với những người sẽ phải di dời. Cần phải xem xét áp dụng ngoại lệ đối với đối tượng dễ bị tổn thương, bởi họ có thể cần nhiều thời gian hơn trước khi bị ảnh hưởng về mặt sinh kế hay nơi ở.

· Nếu như đến cuối dự án mà sinh kế vẫn chưa phục hồi được như mức trước dự án thì các biện pháp bổ sung phải được xem xét nhằm đạt được các mục tiêu của chính sách. 

· Các hỗ trợ khác như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo tập huấn và các hình thức hỗ trợ khác sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để nâng khả năng phục hồi và cải thiện thu nhập sau này.
5.2. Chính sách về bồi thường
64. Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê được điều tra kinh tế xã hội (BLS) sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ kiểm kê là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/hợp phần đầu tư. Một cuộc điều tra dân số sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

65. Dựa trên các báo cáo nghiên cứu khả thi, điều tra kinh tế xã hội (BLS), đánh giá tác động xã hội ban đầu, các tác động của tái định cư: các nhóm người bị ảnh hưởng, tài sản bị ảnh hưởng và tác động khác thông qua IOL. Căn cứ vào các mục tiêu của chính sách và hài hòa chính sách thu hồi đất, tái định cư được đề xuất cho dự án, lợi ích của người bị ảnh hưởng được pháp luật yêu cầu. Những lợi ích cụ thể cho từng nhóm người bị ảnh hưởng đã đề cập trong ma trận quyền lợi dưới đây.
Bảng 6. Ma trận quyền lợi

	Loại ảnh hưởng/ tác động
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	1. Đất sản xuất (Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm)
	Người sử dụng đất có QSDĐ hợp pháp

Ảnh hưởng nhẹ (<20 % tổng diện tích đất hoặc <10% đối với nhóm dễ bị tổn thương) Diện tích đất còn lại của lô bị ảnh hưởng vẫn đủ điều kiện sử dụng hoặc đáp ứng khả năng sinh lợi cho người sử dụng.
	Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế, (không tính thuế và chi phí giao dịch) cho diện tich bị ảnh hưởng.
	- Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất.  

- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 20 ngày (cập nhật theo quy định tại thời điểm thực hiện dự án) kể từ khi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện trả đầy đủ chi phí bồi thường đất. 

Tổng số hộ BAH: 37

	2. Cây cối, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thủy sản


	Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu.


	Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
	Người dân sẽ được thông báo 3 tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng sau thời hạn sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách bồi thường nào.

Tổng số hộ BAH: 62

	3. Mất nguồn thu nhập và sinh kế do mất đất sản xuất
	 Người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận và những người bị ảnh hưởng có thỏa thuận thuê đất bị ảnh hưởng
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Tất cả những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh hưởng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt tương đương với 1,5 lần giá thị trường cho đất nông nghiệp do UBND tỉnh đề ra.
	Tổng số hộ BAH: 37


	4. Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương  
	Ảnh hưởng về đất và các tài sản gắn liền với đất 

Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng. Các nhóm dễ bị tổn thương được xác định  trong phần định nghĩa các thuật ngữ
	Hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương như sau:

- Các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi dự án, có hoặc không có di dời, (hộ DTTS, hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa) sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo quy định của UBND tỉnh.
	Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất.

Tổng số hộ BAH: 5

	5. Các tác động tạm thời
	Ảnh hưởng về đất tạm thời  
	Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cây trồng, hoa màu theo giá thay thế đầy đủ.
	Nếu chất lượng đất khi trả lại cho các hộ bị ảnh hưởng này sẽ phải thay đổi loại hình sử dụng đất, vì thế họ sẽ được bồi thường các khoản chi phí dự kiến bị thua lỗ.

Tổng số hộ BAH: 24 hộ và 1 tổ chức


VI. TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHÔI PHỤC THU NHẬP

6.1 Các mục tiêu

66. Chương trình hồi phục thu nhập là các chương trình cần thực hiện để hỗ trợ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất cũng khôi phục được mức sống,mức thu nhập và khả năng sản xuất như trước khi có dự án. Mục tiêu tổng quát của dự án là đảm bảo tất cả người bị ảnh hưởng bởi các tiểu dự án có thể duy trì, hoặc cải thiện mức sống và khả năng thu nhập từ các khoản bồi thường và hỗ trợ khôi phục cuộc sống cho tất cả các loại động sản và bất động sản của họ bị mất.

6.2 Nguyên tắc

67. Theo khung chính sách về bồi thường tái định cư cho tiểu dự án và các Quyết định về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và kết quả IOL, không có hộ nào mất từ 20% (từ 10% cho các hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất trở lên. Vì vậy  không cần thiết kế chương trình khôi phục sinh kế trong tiểu dự án.

6.3 Sắp xếp tái định cư

68. Do không có hộ phải di dời trong tiểu dự án nên không cần sắp xếp tái định cư.
6.4 Nhóm dễ bị tổn thương

69. Trong số 62 hộ BAH của TDA, chỉ có 5 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng dân tộc thiểu số Cơ Tu thuộc xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, trong đó bao gồm cả 3 hộ nghèo. Đối với các hộ dễ bị tổn thương mà bị ảnh hưởng nhiều hơn 2 loại (vừa là hộ nghèo, vừa là hộ DTTS) thì sẽ nhận được một khoản hỗ trợ cao nhất trong các khoản hỗ trợ cho nhóm. Theo chính sách của tỉnh TT Huế, mỗi hộ DBTT này sẽ nhận được môt khoản hỗ trợ là 2,4 triệu đồng/hộ.
6.5 Giới và hoạt động về giới cho những người BAH
70. Một phân tích về giới đã được trình bày trong báo cáo Đánh giá xã hội (SA) của tiểu dự án này. Đồng thời Kế hoạch hành động giới được đề xuất trong SA để bảo đảm các giải pháp phục hồi có chú trọng về phát triển bình đẳng giới trong quy hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư cũng như các chương trình khác. Tư vấn giám sát xây dựng, các chuyên gia xã hội, CPMU / PPMU sẽ định hướng để phát triển và thực hiện chính sách giới tính, để đảm bảo các chính sách này được triển khai phù hợp. Trong số 62 hộ BAH, chỉ có 4 hộ (62%) có chủ hộ là nữ nhưng không thuộc đối tượng dễ bị tổn thương phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động). Những người BAH sẽ được ưu tiên tham gia vào Kế hoạch hành động giới của TDA. Chiến lược đối với người bị ảnh hưởng cần lưu ý thực hiện các vấn đề về giới như sau:
(i) Tham vấn với phụ nữ để xác định các tiêu chí đối với đất thay thế hoặc cải tạo đất hiện có, đặc biệt là lập kế hoạch đối với đất còn lại cũng như phục hồi thu nhập và được tạo điều kiện tiếp cận với giáo dục, y tế, chợ và các hoạt động kinh tế khác. 

(ii) Tham vấn với người bị ảnh hưởng về việc bố trí thích hợp nhằm đảm bảo là phụ nữ (bao gồm chủ hộ là phụ nữ hoặc là thành viên trong hộ) có nhận thức đúng về sự lựa chọn và trách nhiệm của mình; và ý kiến của phụ nữ cũng được xem xét trong quá trình ra quyết định. 

(iii) Việc chi trả bồi thường sẽ do cả vợ và chồng ký nhận hoặc chủ hộ là phụ nữ. 

(iv) Hợp đồng xây dựng dự án bao gồm các cam kết vể về công bằng giới (i) Đảm bảo không sử dụng trẻ em và lao động bất hợp pháp ii) Không phân biệt và chống lại lao động nữ giới; và iii) không phân biệt nam nữ trong việc trả tiền công. 

(v) Chủ hộ là phụ nữ bị ảnh hưởng cũng như các thành viên trong Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng được khuyến khích và được hỗ trợ tham gia đầy đủ vào việc thực hiện kế hoạch tái đinh cư.
(vi) Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng của huyện và xã, ban giải quyết khiếu nại sẽ có sự tham gia của đại diện hội phụ nữ, chủ hộ phụ nữ và đại diện của các hộ bị ảnh hưởng. 

(vii) Đại diện phụ nữ trong Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng của huyện và xã sẽ được hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm từ các dự án khác.

(viii) Phụ nữ bị ảnh hưởng và các ban khác sẽ đề xuất ý kiến về những tác động liên quan tới môi trường và xã hội.

VII. PhỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

7.1 Chính sách về phổ biến thông tin của NHTG (OP17.50)

71. Phổ biến thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và những cơ quan tham gia là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện Dự án. Tham vấn với những người bị ảnh hưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro làm chậm dự án. Điều này cũng cho phép Dự án thiết kế chương trình tái định cư và khôi phục như một chương trình phát triển tổng hợp, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của người bị ảnh hưởng, và do đó, tăng tối đa hiệu ích kinh tế và xã hội của nguồn vốn đầu tư. Các mục tiêu của chương trình thông tin và tham vấn cộng đồng bao gồm:

(i) Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những người bị ảnh hưởng, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Ban Quản lý Dự án tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND huyện/xã tham gia Dự án trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong khi thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng huyện/xã mời đại diện của những người bị ảnh hưởng làm thành viên trong Hội đồng/Ban Bồi thường GPMB, Tái định cư của huyện và tham gia vào các hoạt động tái định cư (đánh giá tài sản, bồi thường, tái định cư, và giám sát).

(ii) Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu Dự án với người bị ảnh hưởng.

(iii) Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng, cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ về chính sách và hoạt động dự kiến.

(iv) Đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng có thể được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.

(v) Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người bị ảnh hưởng và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết cho lập kế hoạch và thực hiện tái định cư.

(vi) Đảm bảo sự minh bạch ở tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và Khôi phục.

7.2 Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng
72. Mục đích của việc phổ biến thông tin là cung cấp thông tin về bồi thường, tác động và các khoản hỗ trợ cho những người BAH và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trên thực tế, do mối quan hệ xã hội của nông dân hạn chế và thói quen do dự khi tiếp xúc với chính quyền, những lo lắng liên quan đến các chính sách hiếm khi được trao đổi giữa chính quyền địa phương và người BAH. Người BAH cảm thấy thoải mái khi hỏi về chính sách bồi thường và nhận được tài liệu liên quan đến dự án bất cứ lúc nào, họ không phải chờ đợi để nghe phổ biến thông tin.

73. Theo yêu cầu của WB, bản RAP tiếng Việt sẽ được công khai tại địa phương, cụ thể là tại trụ sở PPMU, UBND các huyện, xã và tại Ban QLDA WB8 tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Bản RAP tiếng Anh cũng được gửi cho WB để công khai.
7.2.1. Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị  kế hoạch hành động TĐC
74. Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng được triển khai vào tháng 3 và 4, 2018, tại 9 xã trong vùng tiểu dự án trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án để đảm bảo rằng các hộ bị ảnh hưởng và các bên liên quan được thông báo kịp thời về việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, đây cũng là cơ hội cho những người BAH có thể tham gia và bày tỏ các nguyện vọng của họ đối với các chương trình thực hiện tái định cư. Tư vấn Tái định cư đã phối hợp với đại diện của UBND các huyện, xã/thị trấn của vùng tiểu dự án, lãnh đạo của các thôn tổ chức các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, cung cấp các thông tin và hướng dẫn các bước tiếp theo nhằm đảm bảo các hộ dân bị ảnh hưởng được cung cấp thông tin kịp thời.   

75. Ngoài ra, những tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thu hồi đất, tài sản trên đất và tái định cư bao gồm: chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng, đại diện các tổ chức xã hội như hội Nông dân, hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc của các xã/thị trấn bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án cũng tham gia các cuộc họp phổ biến thông tin và tham vấn về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư của tiểu dự án. Tóm tắt thông tin về người tham gia vào tham vấn cộng đồng như trong bảng dưới đây.

Bảng 8. Tóm tắt thông tin về người tham gia họp tham vấn
	TT
	Tên xã/huyện
	Thời gian họp
	Hồ chứa
	Tổng số người họp
	Nam
	Nữ
	Dân tộc thiểu số

	1
	Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	26/3/2018
	Phú Bài 2
	48
	30
	18
	0

	2
	Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông
	30/3/2018
	Tà Rình
	51
	28
	23
	51

	3
	Xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	3/4/2018
	Ka Tư
	41
	28
	13
	0

	4
	Phường Thủy Phương. TX Hương Thủy
	12/4/2018
	Năm Lăng
	38
	25
	13
	0

	5
	Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
	7/4/2018
	Cây Cơi
	42
	37
	15
	0

	6
	Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	15/4/2018
	Ba Cửa
	45
	29
	16
	0

	7
	Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
	19/4/2018
	Khe Rưng
	40
	27
	13
	0

	8
	Xã Hương Vân, thị xã Hương Trà
	23/4/2018
	Hồ Cừa
	43
	28
	15
	0

	9
	Xã Phong An, huyện Phong Điền
	27/4/2018
	Phụ Nữ
	49
	32
	17
	0


Nội dung chính của các cuộc họp phổ biến thông tin tham vấn:
76. Thông báo một cách đầy đủ, tự do và dân chủ tới chính quyền cũng như mọi người dân bị ảnh hưởng của tiểu dự án.các thông tin chung về các chính sách của Ngân hàng Thế giới, chính sách của Việt Nam, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập và phạm vi, mục đích của tiểu dự án. 

77. Thông báo thông tin dự án và chính sách của NHTG về tái định cư, môi trường, chính sách về giới và dân tộc thiểu số qua loa làng, tờ rơi thông tin dự án;  

78. Thu thập thông tin và ý kiến ​​của người dân địa phương về việc thực hiện dự án

79. Gửi thông báo về kế hoạch xây dựng lập báo cáo RAP tới chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã/thị trấn, trình tự, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
80. Giới thiệu và cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến dự án và chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới, hỏi ý kiến ​​và phản hồi từ người dân địa phương về thiết kế, các vấn đề tái định cư, mong muốn và nguyện vọng của nhân dân;

81. Trả lời các câu hỏi của người dân địa phương về dự án và chính sách an toàn;

82. Yêu cầu UBND xã, Ban quản lý dự án trả lời các câu hỏi cụ thể của người dân địa phương về chi tiết dự án hoặc chính sách địa phương; 

83. Ghi lại các ý kiến ​​của người dân, đại diện của UBND xã và các bên liên quan vào biên bản cuộc họp.

84. Điều tra các thông tin theo phiếu đến 62 hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm: 

- Các ảnh hưởng của công trình đến đời sống của người dân trong vùng, các thuận lợi, khó khăn khi tái định cư. Ý kiến về bồi thường, Kế hoạch hành động tái định cư. 

- Ảnh hưởng của việc xây dựng đến cuộc sống của người dân địa phương, cơ sở hạ tầng địa phương.

- Nhận xét về bồi thường và RAP đề xuất.

Các kết quả họp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng:

Bảng 9. Tóm tắt về kết quả tham vấn cộng đồng
	Chủ đề
	Ý kiến của người tham dự

	Thông tin dự án
	Thông tin tiểu dự án bao gồm: mục tiêu, phạm vi công việc, thiết kế, vị trí, thời gian, chi phí ước tính, cơ quan thực hiện đã được phổ biến cho người dân và các bên liên quan.

Tiểu dự án được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ vì nó giúp thúc đẩy điều kiện kinh tế-xã hội của 9 xã/ thị trấn. TDA sẽ giúp đảm bảo an toàn đập và nước tưới cho người hưởng lợi.
Người dân đã nhận được thông tin về dự án thông qua đài phát thanh và cuộc họp xã thông báo.

	Tình hình nước tưới
	Các hồ chứa đang có rò rỉ và khu vực hạ lưu bị thiếu nước tưới.

Người dân mong muốn sau khi sửa chữa và nâng cấp, hồ chứa giúp trữ đủ nước, người dân được cung cấp nước từ hồ phục vụ sản xuất giúp tăng kinh tế hộ gia đình

Việc quản lý hồ sẽ được củng cố và nước tưới sẽ được đảm bảo và sử dụng kinh tế hơn.

	Vấn đề giới
	Phụ nữ dành nhiều thời gian như đàn ông cho các hoạt động nông nghiệp của hộ gia đình như tưới, chăm sóc cây, thu hoạch song song với đảm nhiệm việc nội trợ. Phụ nữ DTTS có kiến ​​thức ít hơn kỹ năng về nông nghiệp, tưới, v.v., so với nam giới gây khó khăn cho họ để nâng cao năng suất nông nghiệp.

	Tác động xã hội
	Tiểu dự án gây ra tác động không đáng kể vì việc sửa chữa, nâng cấp các công trình hiện có nhằm nâng cao hiệu quả tưới của dự án, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã được hoan nghênh bởi các hộ bị ảnh hưởng.
Quá trình thi công không ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt và chăn nuôi nên người dân vẫn duy trì được sinh kế.

Các công việc trong giai đoạn thi công sẽ được tạo điều kiện cho người dân địa phương kể cả phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số tham gia lao động.

Các hoạt động xây dựng có thể làm xáo trộn trật tự xã hội.

	Tác động tái định cư không tự nguyện 
	Khu vực thi công của tiểu dự án nằm trong vùng đồi núi, hầu hết là diện tích trồng keo, ít có người ở. 

Các hộ BAH bị thu hồi vĩnh viễn chỉ một phần diện tích nhỏ hơn 10% so với diện tích trồng keo hiện có của hộ. 
Với diện tích thu hồi tạm thời, hộ có thể tiếp tục canh tác trên đất bị thu hồi tạm thời sau khi thi công. 
Sinh kế và thu nhập hộ sẽ được tăng cường nhờ vào hệ thống tưới tốt hơn.

Chính quyền địa phương và những người bị ảnh hưởng sẽ bàn giao đất cho dự án khi bồi thường và hỗ trợ hoàn tất. Bồi thường và mức hỗ trợ cần được công khai.
Việc kiểm kê đo đạc chi tiết nên được thông báo cho các hộ trước khi thực hiện.

	Kiến nghị
	Quá trình xây dựng sửa chữa cần diễn ra nhanh để giảm tác động; Đảm bảo mực nước phục vụ sản xuất vào vụ mùa chính.
Tất cả những người tham gia đều đồng ý với việc thực hiện dự án, với chính sách của dự án và họ mong muốn dự án sớm được thực hiện để người dân có cơ hội tốt hơn trong việc phát triển sản xuất, đời sống.


7.2.2 Phổ biến thông tin trong giai đoạn thực hiện kế hoạch hành động TĐC
85. Mục đích của việc công bố thông tin là để thông báo về các vấn đề ảnh hưởng, bồi thường và hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng và cộng đồng. Có một thực tế không thể phủ nhận do sự hạn chế về mối quan hệ xã hội và trao đổi với chính quyền địa phương của nông dân, nên các vấn đề liên quan đến chính sách không được thảo luận thường xuyên và trực tiếp với người dân. 

86. Như đã đề cập ở trên, Tư vấn tái định cư phối hợp với chính quyền địa phương trong khu vực để tổ chức các cuộc tham vấn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, để chia sẻ thông tin và thảo luận về những tác động tích cực và tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tiểu dự án, tiến độ thực hiện tiểu dự án, tái định cư, bồi thường, hỗ trợ, thủ tục bồi thường và chính sách cụ thể về bồi thường đã được bao gồm trong RPF. Các tài liệu liên quan tiểu dự án sẽ được phát cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong các cuộc họp.

7.2.3  Tham vấn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư
87. Trước khi bắt đầu tiến hành cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư theo các thiết kế chi tiết, Ban QLDA/Ban Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư cấp tỉnh/huyện sẽ tổ chức họp cộng đồng ở từng xã bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai về chính sách và thủ tục tái định cư. Gửi giấy mời cho tất cả những người bị ảnh hưởng trước khi tổ chức cuộc họp ở nơi đó. Mục đích cuộc họp này là làm rõ thông tin đã có tới ngày họp và tạo cơ hội cho người bị ảnh hưởng thảo luận những vấn đề quan tâm và làm rõ thông tin. Cùng với thư thông báo cho người bị ảnh hưởng, phải sử dụng các biện pháp thông tin khác để thông tin cho người bị ảnh hưởng và công chúng nói chung, ví dụ như áp phích quảng cáo ở những khu vực dễ nhìn tại trụ sở UBND xã/huyện, nơi mà người bị ảnh hưởng đang sống, thông báo qua đài, báo địa phương. Cả nam và nữ của hộ bị ảnh hưởng cũng như các thành viên trong cộng đồng có quan tâm đều được khuyến khích tham gia. Trong cuộc họp sẽ giải thích về dự án, và quyền lợi và quyền được hưởng của hộ gia đình, và cuộc họp sẽ là cơ hội để nêu ra các câu hỏi liên quan. Các cuộc họp tương tự sẽ được tổ chức định kỳ trong suốt chu kỳ dự án.

7.3. Công bố thông tin

88. Theo yêu cầu của Ngân hàng, RAP sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban QLDA, UBND quận, phường/xã, sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Phiên bản tiếng Anh của RAP cũng sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới.
7.4. Cơ chế giải quyết khiếu nại

89. Để đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người bị ảnh hưởng về bất kỳ khía cạnh nào của việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. và đảm bảo rằng người dân bị ảnh hưởng có thể thoải mái đưa ra thắc mắc khiêu nại của mình, một cơ chế giải quyết khiếu nại cần phải được thiết lập. Tất cả người bị ảnh hưởng có thể gửi bất cứ câu hỏi nào cho các cơ quan thực hiện về quyền lợi của họ liên quan đến vấn đề bồi thường, chính sách bồi thường, tỷ giá, thu hồi đất, tái định cư, trợ cấp và phục hồi thu nhập. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng không phải trả bất kỳ khoản phí liên quan tới thủ tục giải quyết khiếu nại kể cả việc giải quyết khiếu nại đó cần có hành động pháp lý của một tòa án theo luật định. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách để thực hiện RAP. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Cán bộ của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịchUBND Xã/phường/Thị trấn, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý.

Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/Thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND quận/huyện tại bộ phận Tiếp dân. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyệnvà người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế: Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp cuối cùng, Tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh. hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. 

90. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại. Sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị trấn và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh.

91. Để giảm thiểu các khiếu nại lên cấp tỉnh, PMU sẽ phối hợp với HĐBT cấp huyện để tham gia và tư vấn giải quyết, trả lời các khiếu nại; 

92. Nhân sự: Cán bộ Môi trường và tái định cư do PMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì một cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến dự án của các hộ bị ảnh hưởng bao gồm các thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, hành động cần thực hiện, tình trạng hiện tại.

93. Đối với các khiếu nại bằng miệng, cán bộ chuyên trách của PMU sẽ ghi lại những yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng. 

94. Tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục và các quyết định giải quyết khiếu nại. Tư vấn giám sát độc lập có thể đề nghị thêm các biện pháp khác để giải quyết những khiếu nại còn tồn đọng. Trong quá trình làm việc liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra các thủ tục giải quyết khiếu nại và xem xét các quyết định giải quyết khiếu nại, cơ quan giám sát độc lập cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa phương;

95. Quy trình giải quyết khiếu nại của dự án yêu cầu phải có tên và chi tiết liên lạc của cán bộ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại. Những thông tin này sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi thông tin và dán trong các văn phòng của UBND các xã, huyện và PMU.
96. Đồng thời, để tránh sư chậm trễ của dự án trong quá trình giải quyết khiếu nại, tài khoản ký quỹ để thanh toán tái định cư nên được sử dụng đảm bảo thanh toán bồi thường sau khi khiếu nại đã được giải quyết.

97. Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với người BAH, cơ chế đó đã được tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết khiếu nại và những vấn đề mâu thuẫn. Những đối tượng dân tộc thiểu số cũng được xác định những cách thức phù hợp về văn hóa để tìm ra cách giải quyết.
VIiI. tỔ chỨcTHỰC HIỆN
98. Việc thực hiện các hoạt động Tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy ban nhân dân mỗi tỉnh tham gia Dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách chung và Kế hoạch hành động tái định cư cụ thể của tiểu dự án của tỉnh mình. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định số 47/20014/NĐ-CP, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Quyết định số 05/2015/QĐ – UBND. Các điều khoản và chính sách của Khung Chính sách và của các Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, tái định cư trong Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại Việt Nam.

8.1 Cấp tỉnh: UBND tỉnhThừa Thiên Huế
99. UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong phạm vi tỉnh. UBND tỉnh có trách nhiệm:

· Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất ngay sau khi lựa chọn vị trí các tiểu dự án.

· Ban hành quyết định thu hồi đất của các tổ chức.

· Thông qua Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của các TDA.

· Phê duyệt phương án bồi thường tổng thể.

· Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện việc bồi thường, TĐC và GPMB.

· Cấp đủ và kịp thời kinh phí chi trả bồi thường.

· Trong trường hợp đặc biệt cần phải Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường thì Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định các phương án bồi thường do các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp huyện trình để tham mưu cho Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt theo đúng các quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chính sách tái định cư được áp dụng cho dự án.

100. Hội đồng Bồi thường cấp tỉnh: Do phạm vi và mức độ ảnh hưởng của dự án không lớn nên không cần thiết phải thành lập Hội đồng bồi thường cấp tỉnh.

8.2 Ban Quản lý Dự án tỉnhThừa Thiên Huế


101. Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện hợp phần xây lắp của dự án: Ban QLDA tỉnh sẽ quản lý việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, bao gồm:

· Trình nộp RAPs của các tiểu dự án được chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án cho Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện chi trả bồi thường.

· Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện dự án trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo việc thực hiện bồi thường và tái định cư phù hợp với kế hoạch xây lắp.

· Giám sát nội bộ về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, báo cáo định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA cho CPO.

8.3 Cấp huyện:

102. UBND huyện có các trách nhiệm sau:

· UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện và UBND các xã BAH thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ban bồi thường cấp huyện  trình. 

· Ra quyết định thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình.

· Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền.

103. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên địa bàn huyện, bao gồm:

· Thực hiện điều tra giá thay thế trên địa bàn huyện.

· Phối hợp với UBND các xã phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng người BAH.

· Kiểm kê tài sản BAH của các hộ, lập phương án bồi thường trình UBND huyện/tỉnh phê duyệt.

· Phối hợp với Ban QLDA tỉnh và UBND các xã BAH thực hiện chi trả bồi thường và GPMB.

· Giải quyết các thắc mắc của người BAH và tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại của người BAH.

8.4 Cấp xã
104. UBND xã có trách nhiệm:

· Cung cấp bản đồ dải thửa (cadastral map) cho Hội đồng bồi thường và cử cán bộ tham gia vào tổ kiểm đếm tài sản BAH của các hộ.

· Phối hợp với Hội động bồi thường huyện tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng.

· Giải quyết những thắc mắc của người BAH liên quan đến kiểm kê tài sản của họ.

· Tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ BAH trong việc khôi phục sinh kế, thu nhập và ổn định cuộc sống.

105. Các cộng đồng BAH cử đại diện của mình tham gia vào Tổ kiểm kê tài sản BAH để giám sát quá trình thực hiện và ký vào Biên bản kiểm kê tài sản BAH của các hộ gia đình.

8.5 Các bước triển khai 

106. Trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường và tái định cư được căn cứ theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với căn cứ pháp lý nêu trên và cơ cấu tổ chức, phối hợp các bên liên quan như đã trình bày ở phần trên, các hoạt động cơ bản của công tác bồi thường và tái định cư được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất

107. Việc xác định và thông báo thu hồi đất được căn cứ theo văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành thông báo thu hồi đất( bao gồm lý do thu hồi đất, diện tích và vị trí khu đát thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; giao nhiệm vụ cho UBND cấp quận, huyện công bố thông báo thu hồi đất, chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập phương án bồi thường). UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các quy định về thu hồi đất, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế.

108. UBND các xã có trách nhiệm niêm yết công khai chủ trương thu hồi đất tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã (ở những nơi có hệ thống truyền thanh).

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi

109. Căn cứ vào văn bản về việc thu hồi đất của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ địa chính.

110. Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng và làm trích lục bản đồ địa chính đối với những nơi đã có bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy;

111. Hoàn chỉnh và trích sao hồ sơ địa chính (sổ địa chính) để gửi cho các Hội đồng bồi thường và tái định cư cấp huyện (DRC);

112. Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích của phần thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử dụng đất

Bước 3: Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

113. Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị chuyên môn lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát tại hiện trường, tài liệu hiện có do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp, được thẩm định và phê duyệt cùng với phê duyệt dự án đầu tư. Phương án tổng thể có các nội dung chính sau:

a. Các căn cứ để lập phương án;

b. Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất đối với đất nông nghiệp, số tờ bản đồ, số thửa; giá trị ước tính của tài sản hiện có trên đất;

c. Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư;

d. Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư;

e. Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề;

f. Danh mục các công trình và quy mô các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;

g. Số lượng mồ mả phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;

h. Dự toán kinh phí thực hiện phương án;

i. Nguồn kinh phí thực hiện phương án;

j. Tiến độ thực hiện phương án.

Bước 4: Cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng.

114. Sau khi dự án đầu tư được cấp có thầm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư căn cứ vào thiết kế cơ sở để tiến hành cắm mốc chỉ giới GPMB, bàn giao cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quản lý và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của công tác GPMB. Trong giai đoạn lập, duyệt thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) nếu có sự điều chỉnh về phạm vi GPMB, Chủ đầu tư dự án phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kịp thời chuẩn xác lại và thông báo ngay cho địa phương về các nội dung đã điều chỉnh.

Bước 5: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

1. Kiểm tra, kiểm đếm tại hiện trường.

Căn cứ thông báo thu hồi đất, chỉ giới GPMG của dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện việc lập biên bản kiểm kê chi tiết của từng trường hợp bị thu hồi đất (gọi tắt là biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường), trong biên bản phải thể hiện cụ thể những nội dung sau: Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú, nơi ở hiện nay của người bị thu hồi đất; số nhân khẩu, số lao động, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội (nếu có); diện tích, vị trí thửa đất thu hồi; số lượng cây trồng, vật nuôi; hình dạng, kích thước, khối lượng, kết cấu, những đặc điểm cơ bản của tài sản trên đất, các công trình nổi và ngầm gắn liền với đất bị thu hồi.

2. Xác định nguồn gốc đất đai của từng thửa đất bị thu hồi.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, UBND cấp phường, xã căn cứ các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất, hồ sơ đại chính, bản đò địa chính và các loại sổ mục kê, sổ địa chính, sổ đăng ký thống kê, sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ bộ thuế của thửa đất bị thu hồi xác định nguồn gốc đất đai của từng thửa đất bị thu hồi; xác định chủ sử dụng đất hợp pháp của thửa đất.

3. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Căn cứ biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường, nguồn gốc đất đai của từng thửa đất bị thu hồi, đơn giá và các chính sách bồi thường theo quy định,Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ với các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

- Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi;

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ;

- việc bố trí tái định cư;

- Việc di dời các công trình của nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;

- Việc di chuyển mồ mả.

4.  Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;

- Việc liêm yết phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

- Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi ngày (20), kể từ ngày đưa ra niêm yết.

5.  Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

-  Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đông ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định.

- Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường  thẩm định.

Bước 6: Thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan cấp huyện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Bước 7: Quyết định thu hồi đất và giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất

- Căn cứ vào thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan có thẩm quyền lập và thẩm định, bản trích lục hoặc bản trích đo địa chính thửa đất. UBND huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia định, cá nhân, cộng đồng dân cư BAH.

- Trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, nếu có thắc mắc khiếu nại từ phía người dân thì UBND phường, xã thực hiện dự án sẽ tập hợp ý kiến và đơn thư khiếu nại của người dân gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Bước 8: Phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định theo quy định.

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể tư ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định  đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến va niêm yết công khai quyệt định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyệt định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Bước 9: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện chi trả tiền sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bước 10: Bàn giao mặt bằng và thu hồi đất

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB.   

8.6. Cập nhật RAP

115. Tại thời điểm này chưa có số liệu Khảo sát đo đạc chi tiết (DMS). Sau khi tiến hành DMS, các số liệu kiểm kê chi tiết sẽ được cập nhật vào RAP. Địa phương sẽ dựa trên RAP lập bản Kế hoạch bồi thường để cập nhật giá bồi thường  đất đai, tài sản và các khoản hỗ trợ. Bản này phải được gửi lên chủ đầu tư và NHTG và phải được phê duyệt trước khi tiến hành chi trả bồi thường.

116. Công bố bản RAP dự thảo và bản RAP cuối cùng theo chính sách OP 17.50 của NHTG về công bố công khai tài liệu dự án tới các cộng đồng bị ảnh hưởng và tại Trung tâm thông tin (Infoshop) của NHTG. Dự thảo RAP sẽ được công bố cho người BAH trước khi trình NHTG phê duyệt. Bản RAP cuối cùng sẽ được công bố sau khi đã phê duyệt.

8.7. Kế hoạch thực hiện

117. Kế hoạch thực hiện cho các hoạt động tái định cư của tiểu dự án sẽ được theo bảng dưới đây bao gồm: (i) Các hoạt động tham vấn; (ii) các hoạt động đã được hoàn thành để chuẩn bị thực hiện RAP; (iii) và các hoạt động giám sát bên ngoài. 

Bảng 10. Kế hoạch thực hiện

	Hoạt động
	Cơ quan 
chịu trách nhiệm
	Kế hoạch thực hiện

	Chuẩn bị thực hiện
	
	

	Công khai các tài liệu an toàn xã hội tại Infoshop
	NHTG
	Quý 3-4/2018

	Công khai RAP của TDA tại PPMU Thừa Thiên Huế, UBND các huyện, xã liên quan
	PPMU Thừa Thiên Huế
	Quý 4/2018

	Phê duyệt RAP của TDA
	UBND tỉnh
	Quý 4/2018

	Cập nhật RAP  
	Tư vấn TĐC
	Quý 4/2018

	Thực thi RAP 
	
	

	Phổ biến thông tin dự án cho người BAH
	Ban QLDA tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện và UBND các xã
	Quý 4/2018

	Kiểm đếm tài sản BAH và lập phương án bồi thường
	Ban bồi thường cấp huyện và UBND các xã
	Quý 4/2018

	Chi trả bồi thường và GPMB 
	Ban QLDA tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện và UBND xã
	Quý 1/2019

	Giám sát nội bộ TĐC hàng tháng và lập báo cáo quý
	Ban QLDA tỉnh
	Quý 1/2019

	Giám sát độc lập TĐC định kỳ 6 tháng và lập báo cáo giám sát
	Cơ quan Tư vấn giám sát độc lập
	Quý 1/2019


IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TÁI ĐỊNH CƯ

9.1. Giám sát

118. Giám sát là một quá trình liên tục của việc đánh giá thực hiện Dự án, liên quan tới lịch thực hiện đã được thống nhất, về việc sử dụng các đầu vào, hạ tầng cơ sở và dịch vụ của dự án. Giám sát cung cấp cho tất cả các bên liên quan những phản ảnh liên tục về tình hình thực hiện. Nó xác định được thực tế và khả năng thành công và khó khăn nảy sinh ngay khi có thể, để tạo điều kiện có thể chấn chỉnh kịp thời trong giai đoạn hoạt động Dự án.  Giám sát có 2 mục đích:

(i) Giám sát các hoạt động của Dự án đó có hoàn thành một cách hiệu quả hay không, kể cả về số lượng, chất lượng và thời gian.

(ii) Đánh giá những hoạt động này có đạt được mục tiêu và mục đích Dự án đề ra hay không, và mức đó đạt được như thế nào. 

119. Các cơ quan thực hiện (BQLDA địa phương/tỉnh) cũng như các tổ chức giám sát độc lập do CPO thuê tuyển sẽ theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Kế hoạch hành động tái định cư.

9.2. Giám sát nội bộ

120. Giám sát nội bộ việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của các Tiểu dự án là trách nhiệm của các cơ quan thực hiện, với sự hỗ trợ của tư vấn dự án. Các tổ chức thực hiện sẽ giám sát tiến độ của việc chuẩn bị và thực hiện TĐC thông qua các báo cáo tiến độ thường xuyên. 

121. Các chỉ tiêu chính của giám sát nội bộ bao gồm việc giám sát quá trình:

(i) Chi trả bồi thường cho những hộ bị ảnh hưởng về các loại thiệt hại khác nhau theo chính sách bồi thường được mô tả trong các Kế hoạch hành động tái định cư

(ii) Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, di chuyển vị trí, chi trả trợ cấp và hỗ trợ di chuyển.

(iii) Thực hiện việc Khôi phục nguồn thu nhập và quyền đươc hưởng hỗ trợ phục hồi
(iv) Phổ biến công khai thông tin và các thủ tục tư vấn.

(v) Bám sát các thủ tục khiếu nại, các vấn đề tồn tại đòi hỏi sự chú ý về quản lý.

(vi) Ưu tiên người bị ảnh hưởng về các lựa chọn đã đưa ra.

(vii) Phối hợp và hoàn thành các hoạt động tái định cư và trao hợp đồng xây lắp.

122. Các cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Ban bồi thường khác nhau. Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dõi thực hiện tái định cư của Dự án sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng.

123. Các cơ quan thực hiện trình nộp một báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư  lên Nhà tài trợ như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho bên cho vay. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải chứa đựng các thông tin sau:

(i) Số lượng các hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng và theo hợp phần Dự án và tình trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục, hợp phần.

(ii) Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã giải ngân cho từng hoạt động.

(iii) Danh sách Khiếu nại chưa giải quyết

(iv) Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ quan quản lý các cấp giải quyết.

(v) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

(vi) Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật.

9.3. Giám sát độc lập

124. Mục tiêu. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là để cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục nguồn thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của quyền được hưởng của người dân, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho việc lập chính sách và kế hoạch sau này.

125. Cơ quan chịu trách nhiệm. Theo các yêu cầu của bên cho vay về thuê tư vấn, CPO sẽ thuê một tổ chức để giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tổ chức Giám sát độc lập (IMA), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát  độc lập Tái định cư. IMA nên bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện. Ban quản lý Tiểu dự án WB8 Thừa Thiên Huế sẽ kiểm tra, rà soát việc thực hiện giám sát độc lập về tái định cư của IMA trong phạm vi Tiểu dự án mà mình quản lý.
126. Mục tiêu giám sát và đánh giá. Các chỉ tiêu dưới đây sẽ do IMA đánh giá và giám sát, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Chi trả bồi thường như: (a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trước khi  lấy đất  hay không; (b) chi trả đầy đủ có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng.

(ii) Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại, hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do dự án thu xếp, hoặc được giao mới.

(iii) Hỗ trợ khôi phục thu nhập.

(iv) Tham vấn Cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: (a) người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất, các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; (b) Tổ chức giám sát độc lập phải tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng để giám sát thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp và đề xuất các giải pháp; (c) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được bồi thường được thực hiện với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và (d) đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người bị ảnh hưởng được quy định trong RAP.

(v) Những người bị ảnh hưởng sẽ được giám sát về khía cạnh phục hồi các hoạt động sản xuất.

(vi) Mức độ thoả mãn cuả người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. Hoạt động của cơ chế giải quyết khiếu nại và tốc độ giải quyết khiếu nại cũng được giám sát.

(vii) Qua quá trình thực hiện, những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục tiêu dự án.
9.4. Phương pháp giám sát độc lập

c.
Lưu trữ dữ liệu

127. Tổ chức giám sát độc lập tái định cư (IMA) sẽ duy trì một cơ sở dữ liệu về thông tin giám sát tái định cư. Cơ sở dữ liệu này chứa đựng các file kết quả giám sát, về các hộ được giám sát và được cập nhật dựa trên thông tin được thu thập trong các vòng thu thập số liệu tiếp theo. Các cơ quan thực hiện đều có thể tiếp cận đến tất cả các cơ sở dữ liệu đã được biên soạn bởi Nhà tài trợ và PMU.

b.
Báo cáo

128. Tổ chức Giám sát Độc lập phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho CPO sau đó CPO sẽ nộp các báo cáo cho Nhà tài trợ dưới hình thức phụ lục của các báo cáo tiến độ.

129. Báo cáo sẽ gồm (i) một báo cáo về tiến độ thực hiện RAP, (ii) sự chệch hướng, nếu có, với các điều khoản và nguyên tắc của RAP, (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất, qua đó các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một cách kịp thời và (iv) một báo cáo về diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã được xác định trong báo cáo trước.

c.
Báo cáo giám sát tiếp theo

130. Các báo cáo giám sát sẽ được thảo luận trong một cuộc họp giữa cơ quan giám sát độc lập và các PMU. PMUs sẽ tổ chức các cuộc họp này ngay sau khi nhận được báo cáo. Những hoạt động tiếp theo sẽ được tiến hành dựa trên những khó khăn và các vấn đề đã được xác định trong báo cáo và kết quả của các cuộc thảo luận giữa các bên.

d.
Báo cáo Đánh giá cuối cùng

131. Trên thực tế, đây là việc đánh giá tại thời điểm đã quy định về tác động của tái định cư và các mục tiêu đã đạt được. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về quá trình tái định cư và tác động sau từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Hệ thống câu hỏi đánh giá được sử dụng dựa trên những cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu dự án và những câu hỏi mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát.

132. Cuối cùng, bảng tổng hợp đánh giá tái định cư trong Báo cáo Hoàn thành Dự án (PCR) được lập trước khi kết thúc Dự án. Công tác đánh giá bao gồm đánh giá các tác động của dự án (số lượng hộ gia đình BAH, các vấn đề chưa được giải quyết do thu hồi đất và cung cấp thông tin trong trường hợp cần phục hồi sinh kế của người BAH hoặc ít nhất là duy trì bằng mức trước khi thực hiện dự án.

133. Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc, đến khi một cuộc đánh giá cuối cùng hoặc kiểm toán kết thúc dự án khẳng định rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và quá trình phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch.

X. NGÂN SÁCH VÀ CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

10.1. Nguồn ngân sách

134. Tất cả các chi phí cho chiếm dụng đất, bồi thường và tái định cư cho phần bị ảnh hưởng về đất đai, tài sản trên đất của tiểu dự án được sử dụng từ nguồn ngân sách đối ứng của tỉnh Thừa Thiên Huế và hỗ trợ từ Trung ương và vốn vay (nếu có). 

10.2. Ước tính chi phí bồi thường và hỗ trợ

135. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho đất đai khi tiến hành thu hồi đất để thực hiện tiểu dự án là 1.394.000.000 VNĐ.
136. Chi phí bồi thường, hỗ trợ ở đây dựa theo các Quyết định của Chính phủ Việt Nam và các quyết định, quy định cụ thế đối với tỉnh Thừa Thiên Huế như dưới đây và kết quả điều tra giá thay thế do tư vấn lập kế hoạch tái định cư đã thực hiện (xem Phụ lục 7: Báo cáo khảo sát giá thay thế).
· Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2014của UBND tỉnh Thừa Thiên Huếvề Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019).

· Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017về Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bảng 11.Tổng hợp ước tính chi phí bồi thường và hỗ trợ
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Số tiền (VNĐ)

	A
	Bồi thường và hỗ trợ
	 
	 
	 
	1.243.108.800

	1
	Bồi thường đất
	 
	 
	 
	487.500.000

	 
	Thu hồi vĩnh viễn đất trồng cây lâu năm
	m2
	22.000
	15.000
	330.000.000

	 
	Thu hồi tam thời đất trồng cây lâu năm
	m2
	21.000
	7.500
	157.500.000

	2
	Bồi thường cây trồng
	 
	 
	 
	248.608.800

	 
	Keo
	ha
	4,3
	57.816.000
	248.608.800

	3
	Hỗ trợ
	 
	 
	 
	507.000.000

	 
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm
	m2
	22.000
	22.500
	495.000.000

	 
	Hỗ trợ các hộ dễ bị tổn thương
	hộ
	5
	2.400.000
	12.000.000

	B
	Chi phí quản lý (2% của A)
	 
	 
	 
	24.862.176

	C
	Cộng (=A+B)
	 
	 
	 
	1.267.970.976

	D
	Dự phòng(=10% của C)
	 
	 
	 
	126.797.098

	Tổng cộng (=C+D)
	 
	 
	 
	1.394.768.074

	Làm tròn
	 
	 
	 
	1.394.000.000


137. Những chi phí trên được tính tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi theo bản RAP cập nhật. Chi phí về giá thay thế và chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng có thể thay đổi, do đó chi phí bồi thường sẽ được cập nhật khi RAP được cập nhật.
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